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1

1.1 Nguyễn Thị Hồng Phước 1985
Cai Lậy - 

Tiền Giang
25/11/2011 25/11/2012 CN. Luật

Trung cấp;

Đang học 

Cử nhân

CV CC.B CC.A 4/9
Phó Chánh 

Văn phòng Sở

Chánh 

Văn phòng Sở

1.2 Tô Đình Tỉnh 1983
Hà Trung - 

Thanh Hóa
9/1/2014 9/1/2015 CN. Hành chính Trung cấp CV CC.B1 CC.B 4/9 Phó Chánh Thanh Tra

Chánh 

Văn phòng Sở

1.3 Đỗ Thị Anh Đào 1984 Thái Bình 08/12/2015 08/12/2016 CN. Luật Cao cấp CVC CC.B1 CC.A 5/9

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

Chánh 

Văn phòng Sở

2

2.1 Lê Thị Ngọc Hà 1976
Tuy Hòa - 

Phú Yên
26/3/2004 26/3/2005 CN. Luật Trung cấp CV CC.B CC.A 6/9 Chuyên viên

Phó Chánh 

Văn phòng

2.2 Nguyễn Thị Phúc 1988
Triệu Phong - 

Quảng Trị
20/01/2017 20/01/2018 CN. Hành chính

Đang học 

Trung cấp
CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Chánh 

Văn phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

Ngạch 

bậc 

công 

chức

Chức vụ hiện tại
Chức vụ được quy 

hoạch
STT Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ngày vào Đảng Trình độ
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2.3 Nguyễn Thị Hải 1988
Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh
11/10/2016 11/10/2017 CN Hành chính

Đang học 

Trung cấp
CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Chánh 

Văn phòng

2.4 Lê Đạt Trường Sơn 1991
Gò Công Tây -

Tiền Giang
12/3/2012 12/3/2013 CN. Luật - CV CC.B CC.B 2/9 Chuyên viên

Phó Chánh 

Văn phòng

3

3.1 Tô Đình Tỉnh 1983
Hà Trung - 

Thanh Hóa
9/1/2014 9/1/2015 CN. Hành chính Trung cấp CV CC.B1 CC.B 4/9 Phó Chánh Thanh Tra Chánh Thanh tra

3.2 Nguyễn Thị Hồng Phước 1985
Cai Lậy - 

Tiền Giang
25/11/2011 25/11/2012 CN. Luật

Trung cấp;

Đang học 

Cử nhân

CV CC.B CC.A 4/9
Phó Chánh 

Văn phòng Sở
Chánh Thanh tra

3.3 Từ Đình Khôi 1980
Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi
2/3/2009 2/3/2010 Ths. Luật Cao cấp CVC

Toefl

 403
CC.B 6/9

Phó Trưởng phòng Hành 

chính và Bổ trợ tư pháp
Chánh Thanh tra

4

4.1 Nguyễn Văn Tấn 1983
Thọ Xuân-

 Thanh Hóa
21/6/2019 - CN. Luật - CV CC.B CC.B 2/9 Chuyên viên Phó Chánh Thanh Tra

4.2 Đồng Thị Hoa 1988
Thạch Hà - 

Hà Tĩnh
20/01/2017 20/01/2018

CN. Hành chính

CN. Luật

Đang học 

Trung cấp
CV CC.B CC.A 3/9 Chuyên viên Phó Chánh Thanh Tra

4.3 Trần Thị Đức 1985
Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh
4/10/2018 4/10/2019 CN. Hành chính - CV CC.B CC.A 3/9 Chuyên viên Phó Chánh Thanh Tra

4.4 Đinh Thị Hoàng Ngoan 1987
Lạng Giang - 

Bắc Giang
6/7/2012 6/7/2013 CN. Luật Trung cấp CV CC.B CC.A 3/9 Chuyên viên Phó Chánh Thanh Tra

5

5.1 Đỗ Thị Anh Đào 1984 Thái Bình 08/12/2015 08/12/2016 CN. Luật Cao cấp CVC CC.B1 CC.A 5/9

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

CHÁNH THANH TRA SỞ

PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ

TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT



5.2 Từ Đình Khôi 1980
Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi
2/3/2009 2/3/2010 Ths. Luật Cao cấp CVC

Toefl

 403
CC.B 6/9

Phó Trưởng phòng Hành 

chính và Bổ trợ tư pháp

Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

5.3 Tô Đình Tỉnh 1983
Hà Trung - 

Thanh Hóa
9/1/2014 9/1/2015 CN. Hành chính Trung cấp CV CC.B1 CC.B 4/9 Phó Chánh Thanh Tra

Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

6

6.1 Nguyễn Thị Hải 1988
Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh
11/10/2016 11/10/2017 CN Hành chính

Đang học 

Trung cấp
CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

6.2 Đồng Thị Hoa 1988
Thạch Hà - 

Hà Tĩnh
20/01/2017 20/01/2018

CN. Hành chính

CN. Luật

Đang học 

Trung cấp
CV CC.B CC.A 3/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

6.3 Phạm Thị Bình 1989
Quảng Trạch - 

Quảng Bình
5/2/2018 5/2/2019 CN. Luật - CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng và Phổ biến, giáo 

dục pháp luật

7

7.1 Từ Đình Khôi 1980
Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi
2/3/2009 2/3/2010 Ths. Luật Cao cấp CVC

Toefl

 403
CC.B 6/9

Phó Trưởng phòng Hành 

chính và Bổ trợ tư pháp

Trưởng phòng

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

7.2 Nguyễn Thị Hồng Phước 1985
Cai Lậy - 

Tiền Giang
25/11/2011 25/11/2012 CN. Luật

Trung cấp;

Đang học 

Cử nhân

CV CC.B CC.A 4/9
Phó Chánh 

Văn phòng Sở

Trưởng phòng

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

8

8.1 Lê Thị Ngọc Hà 1976
Tuy Hòa - 

Phú Yên
26/3/2004 26/3/2005 CN. Luật Trung cấp CV CC.B CC.A 6/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT



8.2 Phạm Đình Thụ 1984
Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh
6/10/2015 6/10/2016 12/12 CN. Luật

Trung 

cấp 
CC.B CC.A 4/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

8.3 Huỳnh Thị Thanh Hiếu 1988
Điện Bàn -

 Quảng Nam
5/1/2017 5/1/2018 CN. Luật

Trung

 cấp
CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

8.4 Phạm Thị Bình 1989
Quảng Trạch -

Quảng Bình
5/2/2018 5/2/2019 CN. Luật - CV CC.B CC.B 3/9 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 

Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp

9

9.1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1983
Yên Mô - 

Ninh Bình
3/7/2014 3/7/2015

CN. Kế toán

CN. Luật

Trung cấp, 

đang học cao 

cấp

CV CC.B CC.B 4/9
Phó Chánh 

Văn phòng Sở
Kế Toán trưởng

9.2 Lê Thị Hằng Nga 1990
Nam Đàn - 

Nghệ An
- - CN. Kế toán - CV CC.B CC.B 2/9 Kế toán viên Kế Toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
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